
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 4112HS Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

042 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 4114S Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

042 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 5901B Circ�lar Saw 038 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 5902B Circ�lar Saw 038 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9047 180MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9047L 180MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9047S 180MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9049 230MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9049S 230MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9057 180MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9059 230MM ANGLE GRINDER 004 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9060L Angle Grinder 011 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9067 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9067L Angle Grinder 011 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9069 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

011 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9069S Angle Grinder 011 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9077 Angle Grinder 035 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9617 Angle Grinder 024 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt 9617L ANGLE GRINDER 180MM 024 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7020Y Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7040S Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7060R Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7060Y Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7061 Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7062 Máy mài góc 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7063R Máy mài góc 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA7082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1



681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9040S Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9060R Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9061 Angle Grinder 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9061R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9062 Máy mài góc 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9063R Máy mài góc 014 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt GA9082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

028 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HM1501 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

089 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HM1511 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

095 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HM1802 Electric Breaker 107 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HM1812 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

107 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HS0600 Máy cưa đĩa 036 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HW1200 Máy xịt rửa cao áp 024 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt HW1300 Máy xịt rửa cao áp 024 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt LW1400 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt LW1401 Portable C�t-off 097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M2400 Portable C�t-Off 097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M2401 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M2403 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M9000 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt M9001 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT241 Portable C�t-Off 097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT243 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

097 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT900 Angle Grinder 013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT901 Angle Grinder 013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT902 Angle Grinder 013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt MT903 Angle Grinder 013 1

681630-2 Vòng đệm cách nhiệt N5900B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

033 1
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